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(Thời gian: 90 phút)
I. ĐỌC (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm
- Gồm 6 câu trắc nghiệm liên quan đến ngữ liệu văn bản Nghị luận Xã hội thuộc chủ điểm Hành Trình Tri Thức (ngữ liệu ngoài SGK)
- Học viên trả lời bằng hình thức chọn đáp án A, B, C, D (Lưu ý chỉ chọn 1 đáp án đúng tương ứng với câu hỏi đề yêu cầu)
- Mức độ câu hỏi sẽ tăng dần theo cấp độ:
+ Nhận biết
+ Thông hiểu
+ Vận dụng
* Một số gợi ý nội dung của câu hỏi:
- Nhận biết:
+ Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống

+ Chỉ ra mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống trong văn bản; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Thông hiểu:
+ Thông điệp (của văn bản)
+ Phương thức biểu đạt, biện pháp tu từ (so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, điệp…).
- Vận dụng:
+ Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
+ Ý nghĩa/ Bài học rút ra từ ngữ liệu.
* Tri thức ngữ văn liên quan đến đọc hiểu:
	Đặc điểm của văn bản Nghị luận xã hội
	Nội dung

	Khái niệm
	Văn bản nghị luận nói về một vấn đề đời sống (nghị luận xã hội) được viết ra để bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, hay một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.



	Văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống có những đặc điểm sau:


	+ Thể hiện rõ ý kiến khen, chê, đồng tình, phản đối của người viết đối với hiện tượng, vấn đề cần bàn luận.

+ Trình bày những lí lẽ, bằng chứng để thuyết phục người đọc, người nghe. Bằng chứng có thể là nhân vật, sự kiện, số liệu liên quan đến vấn đề cần bàn luận.

+ Ý kiến lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.


2. Tự luận:
- Gồm 3 câu, trong đó:
+ 1 câu liên quan đến nội dung ngữ liệu đề cho
+ 2 câu Tiếng việt liên quan đến phép liên kết và nói quá .
- Học viên trả lời bằng hình thức viết tương ứng với câu hỏi đề yêu cầu.
- Một số gợi ý về phép liên kết và nói quá  :
	Tri thức
	Phép liên kết
	                    Nói quá

	Khái niệm
	Liên kết là một trong những tính chất quan trọng của văn bản, có tác dụng làm cho văn bản trở nên mạch lạc, hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức.
	Nói quá là biện pháp phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.

	Đặc điểm
	+ Nội dung các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau. 

+ Các câu, các đoạn được kết nối với nhau bằng các phép liên kết thích hợp.
	Tác dụng của cách nói quá là nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng với người đọc và tăng sức biểu cảm cho câu nói (giúp người nghe hình dung cụ thể hơn).

	Một số phép liên kết thường dùng và ví dụ về nói quá:
	+ Phép lặp từ ngữ: lặp lại ở câu đứng sau các từ ngữ đã có ở câu trước. 

+ Phép thế: sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đã có ở câu trước. 

+ Phép nối: sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước. 

+ Phép liên tưởng: sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước.
Lưu ý: Những phép liên kết trên khi được sử dụng ở những đoạn văn khác nhau sẽ có chức năng liên kết đoạn
	Vận dụng kiến thức về so sánh vào một số ngữ cảnh cụ thể.
Vd:

 Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

    Ai ơi bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

                   (Ca dao)       
Cách nói thánh thót như mưa ruộng cày: phóng đại mức độ, tính chất vất vả, khó nhọc trong công việc nhà nông. Ý nghĩa của câu ca dao này là diễn tả nỗi vất vả, cực nhọc của người nông dân trong quá trình làm ra hạt gạo, vì thế chúng ta nên trân trọng thành quả lao động của họ.                       


II. VIẾT (4,0 điểm)
*Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống hoặc một câu tục ngữ bàn về một vấn đề trong cuộc sống.
Giới hạn: 

Đề 1: Lợi ích của việc đọc sách

Đề 2: Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”

*Yêu cầu của một bài văn nghị luận xã hội:
- Yêu cầu chung: 
+Nêu được vấn đề cần bàn luận

+Trình bày được ý kiến tán thành, phản đối của người viết với vấn đề cần bàn luận

+ Đưa ra lí lẽ rõ ràng, bằng chứng xác thực, đa dạng để làm sáng tỏ cho ý kiến trên.

- Yêu cầu cụ thể:
+ Đảm bảo cấu trúc: Đủ mở bài, thân bài, kết bài; đúng chức năng từng phần.
+ Xác định đúng vấn đề đề yêu cầu
+ Các ý được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; lời văn trong sáng; diễn đạt trôi chảy, không sai chính tả,…
+ Bài viết có cảm xúc, có sáng tạo
- Yêu  cầu về nội dung:
Học sinh có thể trình bày theo hướng sau:
MỞ BÀI:
Giới thiệu vấn đề cần bàn luận và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về vấn đề ấy.
THÂN BÀI:
Giải thích vấn đề cần bàn luận; hoặc giải thích câu tục ngữ đề ra.
+ Đưa ra được ít nhất hai lí lẽ cụ thể lí giải cho ý kiến của người viết; sắp xếp các lí lẽ, bằng chứng theo trình tự hợp lí; 
+ Đưa ra được bằng chứng đa dạng, cụ thể, tiêu biểu, xác thực để làm sáng tỏ lí lẽ; xem xét vấn đề từ nhiều phía để nội dung bài viết được toàn diện.

KẾT BÀI:
Khẳng định lại ý kiến, đưa ra bài học nhận thức và phương hướng hành động.

--- CHÚC CÁC EM LÀM BÀI KIỂM TRA ĐẠT KẾT QUẢ CAO ! ---

